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TÓM TẮT

Mục đích: Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng phụ của Zoledronic acid(Aclasta) ở bệnh nhân loãng xương.

Đối tượng, phương pháp: 39 bệnh nhân gồm 2 nam và 37 nữ tuổi trung bình 69,2 ±10,8 được chẩn đoán loãng xương và được điều trị bằng truyền Aclasta và bổ sung canci uống kết hợp với vitamin D. Đánh giá kết quả sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng sau truyền lần 1. Tiêu chí đánh giá: điểm T- Score và Z- Score và tỷ lệ % mật độ xương gót trước và sau truyền đo bằng máy Sonost 3000.
Kết quả: Sau thời gian truyền Aclasta 12 tháng điểm T-Score tăng lên từ -3.06 ± 0.47, lên đến -2.58 ± 0.46, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Mật độ chất khoáng của xương gót cũng tăng lên từ 44.9 ± 8.37% lên đến 57.4 ± 9.56 sau 12 tháng điều trị. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001. 

Kết luận: Sự kết hợp bổ sung canxi và vitamin D đường uống ngay sau truyền Aclasta là cần thiết. Tác dụng phụ của Aclasta chủ yếu xẩy ra trong 3 ngày đầu sau khi truyền.

SUMMARY

TO EVALUATE THE EFFECTS ZOLEDRONIC ACID  COMBINED WITH ADDITIONAL  CALCIUM AND VITAMIN D IN PATIENTS  WITH OSTEOPOROSIS

Aim: To assess the effectiveness of treatment and side effects of zoledronic acid (Aclasta) in patients with osteoporosis.

Subjects and methods

39 patients (2 male and 37 female) with average age 69.2 ± 10.8 years are diagnosed with osteoporosis and are treated with Aclasta and additional transmission canci drink in combination with vitamin D.

Evaluation of results after 1 month, 3 months, 6 months and 12 months after transmission times 1. Evaluation Criteria: T- Score and Z-Score and % bone density before and after infusion Aclasta in measurement calcaneus density  by Sonost 3000.

Results: After 12 months Aclasta transmission time point T-Score increased from -3.06 ± 0:47, up to -2.58 ± 0:46, differences were statistically significant at p <0.001. Bone mineral density also increased from 44.9 heels 8:37 ± 9:56 ± 57.4% up to 12 months after treatment. The differences are statistically significant with p <0.001.

Conclusions: The combination of calcium and vitamin D supplements orally transmitted immediately after Aclasta is necessary. Side effects of Aclasta mainly occurred in the first 3 days after infusion.
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